
                

Đại 

đội

Tiểu 

đội

1 3170421126 Nguyễn Đức Anh 14/02/2003 21CBC2 Hà Nội 1 4 HP1,2

2 3170421130 Phạm Thị Anh 24/06/2003 Nữ 21CBC2 Nghệ An 1 4 HP1,2

3 3170421151 Trần Thu Hà 01/12/2003 Nữ 21CBC2 Gia Lai 1 5 HP1,2

4 3170421016 Trần Bảo Hân 20/03/2003 Nữ 21CBC2 Đà Nẵng 1 5 HP1,2

5 3170421154 Lê Hiếu Hạnh 12/07/2003 Nữ 21CBC2 Đà Nẵng 1 5 HP1,2

6 3170421165 Lê Đỗ Quỳnh Hương 02/07/2003 Nữ 21CBC2 Đà Nẵng 1 6 HP1,2

7 3170421026 Lê Thị Minh Hường 05/01/2003 Nữ 21CBC2 Đắk Lắk 1 6 HP1,2

8 3170421185 Lê Thị Ngọc Minh 05/07/2003 Nữ 21CBC2 Quảng Bình 1 7 HP1,2

9 3170421111 Lê Tuyết Nhi 01/07/2003 Nữ 21CBC2 Quảng Ngãi 1 8 HP1,2

10 3170421215 Nguyễn Văn Hoàng Phúc 21/11/2003 21CBC2 Thừa Thiên Huế 1 8 HP1,2

11 3170421219 Trần Thị Minh Phượng 25/05/2003 Nữ 21CBC2 Quảng Nam 1 8 HP1,2

12 3170421229 Nguyễn Đặng Anh Thảo 06/05/2003 Nữ 21CBC2 Đà Nẵng 1 9 HP1,2

13 3170421235 Võ Diệu Thương 22/06/2003 Nữ 21CBC2 Quảng Nam 1 9 HP3,4

14 3140321001 Nguyễn Thị Trân Châu 20/11/2003 Nữ 21CHD Đà Nẵng 2 6 HP3,4

15 3140321059 Lê Thùy Trinh 21/05/2003 Nữ 21CHD Đà Nẵng 2 8 HP1,2

16 3140321101 Phan Thị Tố Trinh 26/06/2003 Nữ 21CHD Quảng Nam 2 8 HP3,4

17 3120221432 Đỗ Thị Quỳnh Nhi 15/03/2003 Nữ 21CNTT2 3 8 HP1,2

18 3120221433 TrầN Thị Xuân Nhiên 23/03/2003 Nữ 21CNTT2 3 8 HP1,2

19 3120221451 Nguyễn Văn Tài 20/01/2003 21CNTT2 3 8 HP1,2

20 3120221479 Đỗ Văn Thương 22/07/2003 21CNTT2 3 8 HP1,2

21 3120221483 Nguyễn Thị Như Tình 09/03/2003 Nữ 21CNTT3 4 1 HP1,2

22 3120221114 Nguyễn Thanh Tú 30/10/2003 21CNTT3 4 1 HP1,2

23 3200221147 Ngô Minh Hiền 05/08/2003 21CTL2 5 3 HP1,2

24 3170221113 Đinh Thị Duyên Hạnh 15/08/2003 Nữ 21CVH 6 3 HP1,2

25 3170221124 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 02/11/2003 Nữ 21CVH Đà Nẵng 6 4 hp3,4

26 3170221128 Nguyễn Võ Uyên Nhi 05/08/2003 Nữ 21CVH 6 5 HP1,2

27 3170221078 Trần Thị Ngọc Quỳnh 04/07/2003 Nữ 21CVH 6 6 HP1,2

28 3170221085 Đặng Thị Phương Thảo 03/08/2003 Nữ 21CVH Quảng Nam 6 6 HP3

29 3170221095 Ngô Bảo Trân 03/03/2003 Nữ 21CVH 6 7 HP1,2

30 3180221106 Trần Thị Bảo Trâm 02/01/2003 Nữ 21CVNH1 Đà Nẵng 7 2 HP1,2

31 3160421016 Lê Hoàng Anh Minh 12/03/2001 21SAN Sóc Trăng 7 5 HP1,2

32 3160421062 Huỳnh Quốc Việt 08/04/2003 21SAN Đà Nẵng 7 7 HP1,2,3

33 3160521069 Nguyễn Thị Minh Ngọc 30/10/2003 Nữ 21SCD Đà Nẵng 7 8 HP3,4

34 3160621010 Nguyễn Thị Thu 02/01/2003 Nữ 21SGT Đà Nẵng 8 6 HP1,2,3
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35 3140121050 Phạm Anh Thi 19/05/2003 Nữ 21SHH Đắk Lắk 8 9 HP1,2,3

36 3180721124 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/08/2003 Nữ 21SLD Hà Tĩnh 9 9 HP1,2,3

37 3180721132 Lê Thị Tường Vy 10/11/2003 Nữ 21SLD 9 9 HP1,2

38 3180121028 Trần Dương Lộc 19/09/2003 21SLS Hưng Yên 10 1 HP1,2,3

39 3180121050 Nguyễn Ngọc Trung Tín 02/02/2003 21SLS Đà Nẵng 10 1 HP1,2,3

40 3170121080 Ngô Mỹ Duyên 08/12/2003 Nữ 21SNV2 Quảng Nam 11 3 HP4

41 3170121128 Hồ Thị Thanh Mai 18/12/2003 Nữ 21SNV3 Quảng Nam 11 4 HP4

42 3150121002 NguyễN Kim Dung 02/09/2003 Nữ 21SS Đà Nẵng 11 5 HP1,2

43 3110121092 Võ Đức Mạnh 30/10/2003 21ST2 Quảng Bình 11 9 HP1,2,3

44 3110121153 Nguyễn Thị Xuyên 03/03/2003 Nữ 21ST2 Nghệ An 12 2 HP1,2,3

45 3220121060 Đỗ Nguyên Hạnh 30/11/2003 Nữ 21STH1 Quảng Nam 12 4 HP4

46 3220121473 Lê Thùy Linh 20/01/2003 Nữ 21STH1 Thanh Hóa 12 5 HP1,2,3

47 3220121624 Siu Pham 15/11/2002 Nữ 21STH5 Gia Lai 13 3 HP1,2,3

48 3220121283 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/11/2003 Nữ 21STH6 Quảng Nam 13 3 HP3,4

49 3220121066 Trần Thị Ngọc Hiền 22/09/2003 Nữ 21STH9 Đà Nẵng 13 9 HP1,2,3

50 3110121103 Nguyễn Hoàng Ngọc 29/12/2003 Nữ 21SVL1 Đà Nẵng 14 3 HP1,2,3

51 3130121081 Nguyễn Trung Hiếu 29/07/2003 21SVL2 Đà Nẵng 14 4 HP1,2,3
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